
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 770 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

20/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN VÀNG

1602033967

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN VÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN VANG INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIÊN VÀNG INTERNATIONAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0169.8249689
Email: congtythienvang@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển

4933

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống)

4620

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

9. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón (phân hỗn hợp hay phân trộn)

2012

10. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (không hoạt động tại 
trụ sở)

2021

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 
(trừ hóa chất độc hại cấm kinh doanh)

4669(Chính)

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 THIỀU SỸ 
HẢI 
(0169.824968
9)

Đội 2, Xã Đông 
Thanh, Huyện Đông 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 038089001446

2 LAO VĂN 
LỘC

Ấp Long Hòa 1, Xã 
Long Hoà, Huyện 
Phú Tân, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 352269016

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038089001446
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 2, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 2, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   THIỀU SỸ HẢI Nam

02/12/1989 Kinh Việt Nam

06/07/2016 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và 
DLQG về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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